
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Trường THCS Nguyện vọng
1 101199 ĐỖ TRÀ GIANG 19/02/2007 Nữ THCS Mạc Đĩnh Chi 1
2 101259 TRẦN HUY HOÀNG 31/07/2007 Nam THCS Lý Thường Kiệt 1
3 102145 PHẠM NGUYỄN MINH PHƯƠNG 14/02/2007 Nữ THCS Việt Hưng 1
4 102304 ĐINH ĐỨC VINH 10/04/2007 Nam THCS Lý Thường Kiệt 1
5 102308 TRẦN QUỐC VINH 10/02/2007 Nam THCS Thượng Thanh 1
6 102202 NGÔ HOÀNG THẠCH 30/07/2007 Nam THCS Bồ Đề 1
7 101012 ÂU NỮ BẢO ANH 07/11/2007 Nữ THCS Gia Thụy 1
8 102121 PHÙNG ANH PHÁP 06/10/2007 Nam THCS Ngọc Thụy 1
9 101182 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 10/09/2007 Nam THCS Thượng Thanh 1
10 102046 TẠ TUẤN MINH 18/09/2007 Nam THCS Đô Thị Việt Hưng 1
11 102230 TRẦN MINH THƯ 24/12/2007 Nữ THCS Gia Thụy 1
12 101044 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG ANH 15/10/2007 Nữ THCS Lý Thường Kiệt 1
13 101130 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 16/03/2007 Nam THCS Thượng Thanh 1
14 101197 DOÃN HOÀNG GIANG 21/11/2007 Nam THCS Đức Giang 1
15 101246 PHẠM ĐỨC HIẾU 20/11/2007 Nam THCS Ngọc Thụy 1
16 101106 ĐÀO KIẾN BÌNH 16/07/2007 Nam THCS Thượng Thanh 1
17 101183 ĐỖ NHƯ MINH ĐỨC 04/02/2007 Nam THCS Ngọc Thụy 1
18 101284 NGUYỄN TẤN HƯNG 07/12/2007 Nam THCS ái Mộ 1
19 101296 BÀNH THU HƯỜNG 15/02/2007 Nữ THCS Thượng Thanh 1
20 102211 NGUYỄN HOÀNG THỊNH 04/11/2007 Nam THCS Thượng Thanh 1
21 101312 NGUYỄN CHÍ KIÊN 19/10/2007 Nam THCS Ngọc Lâm 1
22 101348 NGUYỄN DIỆU LINH 12/06/2007 Nữ THCS Thượng Thanh 1
23 101193 TRẦN NGỌC KHÁNH ĐỨC 05/11/2007 Nam THCS ái Mộ 1
24 104249 NGUYỄN MINH TÂM 01/02/2007 Nam THCS ái Mộ 2
25 101241 DƯƠNG TRUNG HIẾU 27/02/2007 Nam THCS Ngọc Lâm 1
26 102273 NGUYỄN MINH TUẤN 20/11/2007 Nam THCS Thượng Thanh 1
27 101107 LÊ THANH BÌNH 08/08/2007 Nam THCS Gia Thụy 1
28 102203 LÊ NAM THẮNG 09/04/2007 Nam THCS Việt Hưng 1
29 104181 NGUYỄN ĐẶNG HỒNG PHÚC 01/06/2007 Nam THCS Ngọc Thụy 2
30 103358 HÀ QUANG HƯNG 23/11/2007 Nam THCS Ngọc Thụy 2
31 103317 PHÙNG NGỌC HOA 24/02/2007 Nữ THCS Ngô Gia Tự 2
32 104190 NGUYỄN BÍCH PHƯƠNG 18/09/2007 Nữ THCS Ngọc Thụy 2
33 101117 NGUYỄN HOÀNG MINH CHÂU 26/01/2007 Nữ THCS ái Mộ 1
34 101303 NGÔ QUANG KHÁNH 09/08/2007 Nam THCS ái Mộ 1
35 101322 PHẠM THẾ KIỆT 03/01/2007 Nam THCS Ngọc Lâm 1
36 101120 CÁT HUỆ CHI 03/11/2007 Nữ THCS Gia Thụy 1
37 102027 HOÀNG NGỌC MINH 02/10/2007 Nam THCS Lý Thường Kiệt 1
38 102015 THẠCH ĐĂNG MẠNH 04/10/2007 Nam THCS Ngọc Lâm 1
39 104234 DƯƠNG NGỌC SƠN 22/05/2007 Nam THCS Ngọc Thụy 2
40 101139 NGUYỄN QUANG DUY 20/01/2007 Nam THCS Việt Hưng 1
41 101157 TRẦN HOÀNG DŨNG 10/06/2007 Nam THCS ái Mộ 1
42 101268 NGUYỄN QUANG HUY 15/09/2007 Nam THCS Chu Văn An 1
43 101333 ĐÀO KHÁNH LINH 10/04/2007 Nữ THCS Ngọc Thụy 1
44 090363 NGUYỄN VŨ DUY HẢI 25/11/2007 Nam THCS Ngô Sĩ Liên 3
45 103451 NGÔ HOÀNG LINH 19/08/2007 Nữ THCS Nguyễn Trãi 2
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Trường THCS Nguyện vọng

1 102134 DOÃN HÀ PHƯƠNG 27/01/2007 Nữ THCS Ngọc Thụy 1
2 101119 NGUYỄN VŨ BẢO CHÂU 21/07/2007 Nữ THCS Ngọc Lâm 1
3 102317 CAO HÀ VY 20/05/2007 Nữ THCS Gia Thụy 1
4 101103 TRƯƠNG QUÂN BẢO 08/03/2007 Nam THCS Phúc Đồng 1
5 101118 NGUYỄN HỒNG MINH CHÂU 12/08/2007 Nữ THCS ái Mộ 1
6 101233 LÊ NGUYỄN BẢO HÂN 03/06/2007 Nữ THCS ái Mộ 1
7 102238 DƯƠNG THU TRANG 18/10/2007 Nữ THCS Đức Giang 1
8 102249 NGUYỄN QUỲNH TRANG 17/12/2007 Nữ THCS Ngọc Thụy 1
9 102077 ĐẶNG THỊ MINH NGỌC 23/12/2007 Nữ THCS Vĩnh Ngọc 1
10 164467 DOÃN KHÁNH HUỆ NHI 24/05/2007 Nữ THCS Đức Giang 1
11 101010 NGUYỄN TUỆ AN 08/11/2007 Nữ THCS Gia Thụy 1
12 101229 VŨ PHƯƠNG NGUYÊN HẠNH 05/09/2007 Nữ THCS Nguyễn Trãi 1
13 101376 TRẦN VŨ GIA LINH 15/10/2007 Nữ THCS ái Mộ 1
14 101022 HOÀNG BẢO ANH 27/09/2007 Nữ THCS Ngọc Lâm 1
15 101334 ĐÀO PHƯƠNG LINH 24/09/2007 Nữ THCS ái Mộ 1
16 101165 PHẠM THÙY DƯƠNG 27/07/2007 Nữ THCS Ngọc Lâm 1
17 101249 NGUYỄN NGỌC HIỀN 13/03/2007 Nữ THCS Ngọc Thụy 1
18 102124 NGUYỄN THÁI PHONG 04/06/2007 Nam THCS Gia Thụy 1
19 102243 HỒ QUỲNH TRANG 15/10/2007 Nữ THCS ái Mộ 1
20 101261 NGÔ QUANG HUÂN 27/06/2007 Nam THCS Việt Hưng 1
21 102057 NGUYỄN LÊ NA 03/04/2007 Nữ THCS Ngọc Thụy 1
22 102133 BÙI MAI PHƯƠNG 29/08/2007 Nữ THCS Ngọc Thụy 1
23 101154 NGUYỄN TIẾN DŨNG 18/07/2007 Nam THCS Long Biên 1
24 103269 LÊ NGÂN HÀ 04/06/2007 Nữ THCS Việt Hưng 2
25 102180 NGUYỄN THỊ THUÝ THANH 02/08/2007 Nữ THCS Chu Văn An 1
26 101133 NGUYỄN NGỌC DIỄM 12/04/2007 Nữ THCS Lý Thường Kiệt 1
27 101340 HOÀNG DIỆU LINH 07/01/2007 Nữ THCS Ngọc Lâm 1
28 101359 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 22/06/2007 Nữ THCS Ngọc Thụy 1
29 101020 ĐỖ THỊ QUỲNH ANH 12/06/2007 Nữ THCS ái Mộ 1
30 101040 NGUYỄN DUY ANH 13/06/2007 Nam THCS Thượng Thanh 1
31 090150 TRẦN NGỌC ANH 04/09/2007 Nữ THCS Hoàn Kiếm 3
32 101096 ĐẶNG GIA BẢO 11/04/2007 Nam THCS Đô Thị Việt Hưng 1
33 101270 PHÙNG QUANG GIA HUY 25/10/2007 Nam THCS Lý Thường Kiệt 1
34 101382 BÙI CAO LONG 17/10/2007 Nam THCS Ngọc Thụy 1
35 101381 VŨ PHƯƠNG LINH 13/01/2007 Nữ THCS Ngọc Lâm 1
36 102107 LÊ UYÊN NHI 09/11/2007 Nữ THCS Ngọc Lâm 1
37 102293 DƯƠNG THUỲ VÂN 20/07/2007 Nữ THCS Ngọc Lâm 1
38 101178 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 02/10/2007 Nam THCS Thanh Am 1
39 101206 NGUYỄN QUỲNH GIAO 15/02/2007 Nữ THCS Gia Thụy 1
40 102290 HOÀNG CÁT TƯỜNG 17/07/2007 Nam THCS Long Biên 1
41 101003 HOÀNG QUỐC AN 03/01/2007 Nam THCS ái Mộ 1
42 101045 NGUYỄN HỮU THÁI ANH 05/09/2007 Nam THCS Nguyễn Du 1
43 102143 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 14/11/2007 Nữ THCS ái Mộ 1
44 102157 ĐOÀN MINH QUÂN 27/05/2007 Nam THCS Thượng Thanh 1
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